	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1537/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 44 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (trong đó: 16 danh mục TTHC mới ban hành, 09 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, 19 danh mục TTHC bị bãi bỏ); 15 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (trong đó: 9 danh mục TTHC mới ban hành, 6 danh mục TTHC bị bãi bỏ); 03 danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

(Chi tiết có phụ lục danh mục TTHC kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- PVP phụ trách (A Quảng);
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Trí Thanh
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH QUANG NAM Péc Iap - Tw do - Hanh phiic
Sé://ﬂﬁQD-UBND Quadng Nam, ngc‘zy//ﬁhdng 5 ndm 2018
QUYET DINH

Ve vigc cong bé danh muyc thi tuc hanh chinh thuoc
pham vi quan Iy nha nuée va gidi quyét clia S¢ Cong Thwong

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG NAM

Can ctr Luat T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;
Cén ctt Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ctia Chinh pha vé
kiém soét thi tuc hanh chinh;

Cin ctt Nghi dinh sé 48/2013/NB-CP ngay 14/5/2013 ctia Chinh phu v&
viée sira ddi, bd sung mot s6 didu cla cac nghi dinh lién quan dén kiém so4t thu
tuc hanh chinh;

Cin clr Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu vé
stra dbi, bd sung mot sb didu cua cac nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc
hanh chinh;

Cin ctr Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia B trudng,
Cht nhiém Vin phong Chinh phu huéng din nghiép vu vé kiém soat thi tuc
hanh chinh;

Xét dé nghi cua Gidm déc S& Cong Thuong,

. QUYET DINH: |
Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 44 danh muc thd tuc hanh chinh
(TTHC) thudc thAm quyén giai quyét ctia S& Céng Thuong (trong dé: 16 danh
muc TTHC mdéi ban hanh, 09 danh muc TTHC dwoc sua déi, b6 sung, 19 danh
muc TTHC bi béi b6); 15 danh muc TTHC thudc tham quyén giai quyét ctia cip
huyén (trong dé: 9 danh muc TTHC mdéi ban hanh, 6 danh muc TTHC bi bdi
bo); 03 danh myuc TTHC bi béi bé thude thAm quyén giai quyét cla cap xa
(Chi tiét ¢ phu luc danh muc TTHC kem theo)

Pidu 2. Quyét dinh nay c¢6 hiéu luc ké tir ngdy ky ban hanh.







Pidu 3. Chénh Vin phong Uy ban nhan dén tinh, Gidm dbc S& Céng
Thuong, Thu trudng cc s&, ban, nganh; UBND cac huyén, thi x4, thanh phd;
UBND céc x&, phuong, thi trén va cac td chirc, ca nhan c6 lién quan chiu trach
nhiém thi hinh Quyét dinh nay./. 2

Noi nhin: KT CHU TICH
- Nhu Diéu 3;

- Cuc KSTTHC —~ VP Chinh pht;
- PVP phu trach (A Quang);

- Luu: VT, KSTTHC.

C:\Dropbox\Tung KSTTHC 2018\Quyét dinh
cong bd S& LDTBXH.docx








TT

Tén thi tuc hanhchinh

Thoi han
giai quyet
(ngay)

Dia diem

thuc hién

Phi, 1& phi (néu c6)

Can cur

phap ly

A. Thi tuc hanh chinh cip tinh

I. Linh vwc Hoéa chit

Cap Gxay ching nhan du dleu kién
san xuAt héa chit san xuat kinh|

Trung tdm hanh
chinh cong va

* Phi thdm dinh: 1.200.000

+ Nghi dinh sb
113/2017/ND-CP ngay|
09/10/2017 cua Chinh
phlt quy dinh chi tiéd
va huéng dan thi hanh

doanh c6 diéu kién trong linh vuc 12 Xuc tién dau tu 5 <
A : a ' ' dong/giay ching nhén
cong nghigp tinh Quang Nam SE &I
Cép lai Gidy ching nhan d diéy
kién san ,xua%tkhoa.cﬂ:hat san xu~at, kinhl Trung tim hanh | * Phi thim dinh: 600.000
doanh cé di€u kién trong linh vuc chinh cone va  kddne/cidy chi ha
2 Long nghiép 5 g ong/giay chimg nhén

Xuc tién dau tu
tinh Quang Nam

mot s& didu cia Luat
Hoa chét |
+ Thong tu sb
08/2018/TT-BTC ngay
25/01/2018 cua Bo Tai
chinh quy dinh mic thu,
ché d6 thu, ndp, quan ly
va su dung phi trong
hoat ddng hoa cht








+ Quyét dinh 5§

xuat, kinh doanh c6 didu kién trong]
linh vuc cong nghiép

Xuc tién dau tu
tinh Quang Nam

Cap diéu chinh Glay chimg nhén du Trung tdm hanh X

diéu kién san xudt hda chét san xuét, 16 chinh cong va * Phi tham dinh: 600.000 ;1}%8261135 T . ng};é

kinh doanh cé didu kién trong linh Xuc tién dau tu ddng/gidy ching nhan Cong Thuongm:/aé vide

vire cong nghiép tinh Quang Nam . cong b 4 TTHC méi be;n

Cip méi Gidy chimg nhan du didu Trung tAm hanh hanh, T'_”;? bi hﬁyrbg
ién kinh doanh héa chit san xuét, chinh cong va D e .-~ hodc béi bo trong lin

tinh doanh c6 diéu kién trong linh| 12 | Xic tién ddutu |, Fr tham dinh: 1.200.000 e héa chat  thude

virc cong nghiép tinh Quang Nam dong/gidy chimg nhéan pham vi chirc nang

quan ly cua B Cong

Cap lai Gidy chimg nhan da diéu Trung tdm hanh ’ Thuong.

kién kinh doanh héa chat san xuat, chinh cong va |  * Phi tham dinh: 600.000

kinh doanh cé diéu kién trong linh > Xduc tién diu tu [dong/giay chiing nhén

vuc cong nghi€p tinh Quang Nam

Cap diéu chinh Gidy chimg nhan du Trung tdm hanh

dleu kién kinh doanh hoa chét san 16 chinh céng va * Phi thAm dinh: 600.000

dong/gidy chimg nhan

I1.

Linh vuc Luwu thong hang héa trong nuwéc

Trung tdm hanh

Cép giéy phép san xult rugu cong +  Tho X
foh ed ; LA a ong tu sO
nghi€p (quy mé dudi 3 trigu llt/ 15 C},llnhfong va | * Phi tham dinh: 2.200.000 b99/201 6/TTgBTC
nim) Xuc ti€én déu tu |4dng/lan/co s 177 ) \
tinh Quang Nam ; ngay 15/ th/2016 cua)
A 20 ba < Am ha . 6 Tai chi
Cép stra ddi, bb sung gidy phép san Trung m bA0h | 4 pii him dinh: 2.200.000 |
xudt rugu cong nghiép (quy md dusi 7 oonE O VA dng/lAn/co 56
3 tridu lit/ nam) Xilc tién dau tu
tinh Quang Nam








Cép an xuét ruou Trung tam hanh + Thong tu sb
9 lcbng judi 3 tridu lit] 7 chinh cdng v& | * Phj thdm dinh: 2.200.000 168/2016/TT-BTC
~ pim Xc tién dau tr |¢4ng/lan/co s& hedy 26/10/2016 cia
tinh Quang Nam , B3 Tai chinh
+ Po6i v6i doanh nghiép| o .
dong trén dia ban thanh phs|  Nehi dinh s§
thi X4 thuc}c tinh 105/2017/NB:CP ngay :
Cép gidy phép ban budn san phiml « Phi thdm dinh: 1.200.000(14/9/2017 cta  Chinh
ruou trén dia ban tinh, thanh phd Trung tdm hanh \431,0/14n thém dinh phu ve kinh doanh
10 fruc thude trung wong 15 chinh cong va + Pbi v6i doanh nghiépfuoW '
Xuc tién dau tu 4500 trén dia ban huyén thudc
tinh Quang Nam }; ' ' '
* Phi thAm dinh: 600.000 , ,
dong/1an thAm dinh + Quyet dinh s§
o 05/Qb-BCT ngay|
, 18/12/2017 cua BJ
+ Do6i véi doanh nghi€pl- . '
dong trén dia ban thanh pho 8 1PUONE
’ thi xa thudc tinh
Cép sira dbi, bd sung gidy phép ban| _* Phi thdm dinh: 1.200.000
e artion I B Sl ) R S
11 jong AR I chinh cong va 40 trén dia ban huyén thudc
Xc tién dau tu : i i

tinh Quang Nam

tinh

dong/1an thdm dinh

* Phi thim dinh: 600.000,








dong trén dia ban thanh pho,

+ DI véi doanh nghiép

’ thi xa thudc tinh - . o~
£ Y ‘ . n ) * fLLA b
Ca? lai gidy phe.p b‘an ’buon sén Trung tam hanh | Pl’}\l tha;rn d;ph. 1.200.000
phm ruou trén dia ban tinh, thanh chinh cone vA dong/lan thdm dinh 3
12 pho tryc thude trung vong 7 1 Tong + Pbi v6i doanh nghiép
. Xac tien dautu |, NP . A
, . dong trén dia ban huyén thudg
tinh Quang Nam b
_ * Phi thdm dinh: 600.000
dong/lan tham dinh
II1. Linh vue Quan ly canh tranh
, A b [+ Nghi dinh s
|3 [Pangky hoat dong ban hang da cp - | Trungtam hanh Khong of 1012018/ NB-CP ngiy
g inh c6 3 ong co
tai dia phuong 07 chinh cong va s 12/3/2018 ciia Chinh
Xac tién dau tu phil quy dinh v& quéan
Piang ky sira di, bd sung ndi dung Trung tdm hanh ly hoat ddng. kinh
14 hoat dong bin hang da cip tai did 07 | chinhcongva Khéng c6 poant theo  phuong
. : A 4N Gcdacap.
phuong Xuc tién dau tu | Quyét dinh sé 1229
Chém dit hoat dong bén hang da Trung tdm hanh ?z?iggfg \a B él‘%ay
15 CAp tai dia phuong 10 chinh cong va Khéng c6 cua Bo 0{)‘%
| Xilc tién du tu . Thuong ve cong 59
TTHC méi ban hanh/bj
. T tam hanh bdi bd trong linh vuc
16 Théng béo t6 chirc hdi nghi, hoi ru’ng afn arT X ) Quan ly canh tranh
05 chinh céng va Khong co thuéc pham vi chitc

thao, dao tao

Xuc tién dau tu

ning quan ly cua B

Cong Thuong

4 .







B. Thii tuc hanh chinh cip huyén

I. Linh vuc Luu thong hang héoa trong nuéc

phi vé kinh doanh

+  Nghi dinh s
105/2017/ND-CP ngay
14/9/2017 ciia Chinh

té Ha tang

ou thii cong Phong Kinh t€ 1\ o\ - pim dinh: 1.100.000
10 hoac,Phon‘g Kinh 3ne/lin/co s&
té Ha tang g
Cap sira doi, bo sung Gidy phép sén Phong Kinh t¢ |  * Phi tham dinh: 1.100.000
xuat rugu thii cdng nhim muc dich 7 hozc Phong Kinh [dong/lan/co s&
kinh doanh té Ha ting
o Lai Gidv ohdo sén xud , Phong Kinh té A e
p lai Gidy phép san xuét ruou thu S * Phi thim dinh: 1.100.000
cong nhim muc dich kinh doanh 7 |hodcPhong Kinhlys o 3o s6
té Ha tang
' + Doanh nghiép doéng trényuou;
dia ban thanh phd, thi x4 thudc
tinh
* Phi thim dinh: 1.200.000
ddng/lan thim dinh
+ Doanh nghiép dong trén
S Phong Kinh té [dia ban huyén thuc tinh
Cap Gidy phép ban Ié rugu 10 hoéc Phong Kinh * Phi thim dinh: 600.000

dong/1an thdm dinh

+ HO kinh doanh dong
trén dia ban thanh phd, thi x3
thudc tinh
* Phi thdm dinh: 400.000
ddng/lan thim dinh

b








dia ban huyén thude tinh
~ * Phi tham dinh: 200.000
dong/lan tham dinh. .

Cép stra d6i, bd sung gidy phép ban 1é
ruou

Phong Kinh té
hoéc’Phc‘)ng Kinh
t€ Ha tang

+ Doanh nghiép dong: tré
dia ban thanh phd, thi xa thudc
tinh

* Phi thdm dinh: 1.200.000
dong/l4n thdm dinh

+ Doanh nghiép dong trén
dia ban huyén thudc tinh

* Phi thdm dinh: 600.000
dong/lan thdm dinh

~ + HO kinh doanh dong
trén dia ban thanh phé, thi x&
thudc tinh

* Phi thdm dinh: 400.000
dong/1an thdm dinh

+ HO kinh doanh déng
trén dia ban huyén thudc tinh
* Phi thidm dinh: 200.000
ddng/1an thim dinh.

+Ho kinh doanh déng trén

+  Quyét dinh s§
4705/QD-BCT  ngay
18/12/2017 cia B§
Cong Thuong vé viéc
cong bd thu tuc hanh
chinh mé&i ban hanh/
tha tuc hanh chinhl
duoc sira dbi, bd sung
hodc thay thé/ tha tud
hanh chinh bi huy bo
hodc bii bo thudc tham
quyén giai quyét cua
Bo Cong Thuong.

+ Doanh nghiép dong trén
dia ban thanh phd, thi xa thudc
tinh
* Phi thdm dinh: 1.200.000
ddng/lan thdm dinh








C3p lai s

hong Kinh té
hoac Phong Kinh
t€ Ha tang

+ Doanh nghiép dong trén
dia ban huyén thudc tinh

* Phi thdm dinh: 600.000
dong/lan thdm dinh

+ Ho6 kinh doanh dong
trén dia ban thanh phé, thi xa
thudc tinh

* Phi thidm dinh: 400.000
d6ng/l4n thdm dinh

+ HO kinh doanh déng
trén dia ban huyén thudc tinh

* Phi thAm dinh: 200.000
ddng/1an thdm dinh.

Cap Gidy phép ban ruou tiéu dung

xd, thanh phé thudc tinh

tai cho trén dia ban quan, huyén, thi |
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Phong Kinh té
hoéc,Phc‘)n‘g Kinh
t€ Ha tang

+ Doanh nghiép dong trén|
dia ban thanh phd, thi xa thudc
tinh
* Phi thdm dinh: 1.200.000
ddng/l4n thim dinh
+ Doanh nghiép dong trén
dia ban huyén thudc tinh
* Phi thim dinh: 600.000
d6ng/1an thdm dinh

+ Ho kinh doanh dong trén dia
ban thanh phd, thi xd thudc
tinh '
* Phi thdm dinh: 400.000

dong/lan tham dinh








+ Ho6 kinh doanh déng
trén dia ban huyén thudc tinh '

* Phi thdm dinh: 200.000
dong/lan tham dinh.

Cép stra d6i, bd sung Gidy phép ban
ruou tiéu dung tai cho trén dja ban
quén, huyén, thi x&, thanh pho thudc
tinh

Phong Kinh té
hoécIPhc‘m‘g Kinh
té Ha tang

dong/lan thim dinh.

+ Doanh nghiép doéng]
trén dia ban thanh phd; thi x4
thudc tinh .
* Phi thim dinh: 1.200.000
d6ng/1an thAm dinh

+ Doanh nghiép dong
trén dia ban huyén thudc tinh

* Phi thdm dinh: 600.000
ddng/lan thdm dinh

+ HO kinh doanh dong
trén dia ban thanh phd, thi x4
thudc tinh

* Phi thidm dinh: 400.000
d6ng/1an tham dinh

+ HO kinh doanh dong
trén dia ban huyén thudc tinh
* Phi thdm dinh: 200.000

>

Cap lai Gidy phép ban ruou tidu
dung tai cho trén dia ban quén,
huyén, thi x&, thanh pho thudc tinh

Phong Kinh té
hoac Phong Kinh
té Ha tang

+ Doanh nghiép dong
trén dia ban thanh phd, thi x4
thuoc tinh
* Phi thdm dinh: 1.200.000

dong/lan thim dinh








+ Doanh nghiép déng trén

dia ban huyén thudc tinh
* Phi thAm dinh: 600.000

dong/lan thim dinh
+ Ho kinh doanh dong trén|
dia ban thanh phd, thi xa thudc
tinh ~
* Phi thdm dinh: 400.000
d6ng/1an thdm dinh
+ Ho¢ kinh doanh déng trén|
dia ban huyén thudc tinh
* Phi thdm dinh: 200.000
ddng/lan thim dinh.








2. Danh muyc tha tuc hanh chinh dwgc sira d6i, bd sung thudc thAm quyén giai quyét cﬁa S6’ Cong Thuwong

STT

Tén tha tuc hanh chinh

Tén VB QPPL quy dinh ndi dung
stra d6i , bd sung, thay thé

the

Non dung stra don bd sung, thay

A. Thu tuc hanh chinh cap tinh

L

Linh vuc liru thong hang héa trong n

woc

Cap Gidy x4c nhén du didu kién lam
tong dai ly kinh doanh xang dau thudc
thim quyén cap cua S¢ Cong Thuong

Cap stra doi, bo sung Gidy x4c nhéan du
diéu kién lam tong dai ly kinh doanh

2 xang dau thudc thim quyén cip cuia S&
Cong Thuong
Cap lai Gidy x4c nhén du diéu kién lam

3 | tong dai ly kinh doanh xéng dau thude
thédm quyén cép cua S& Cong Thuong

4 Cép gidy x4c nhan du didu kién lam dai
ly ban 1€ xang dau

5 Cap stra doi, bd sung glay xac nhan du
diéu kién lam dai ly ban lé xang diu

6 Cap lai gidy x4c nhan du didu kién lam
dai ly ban 1 xang du

7 Cap gidy chtng nhén cra hang du diéu
kién ban 1é xang dau

8 Cap sira doi, bo sung gidy ching nhan
cua hang du diéu kién ban 1¢ xang dau

9 Cap lai gidy ching nhén ctra hang du

diéu kién ban lé xing dau

+ Nghi dinh s&6 107/2016/ND-CP
ngay 01/7/2016 cta Chinh phu Quy
dinh vé diéu kién kinh doanh dich vu
danh gia su phu hop.

+ Théng tu s6 28/2017/TT-BCT ngay
08/12/2017 cua B truong Bo Cong
Thuong stra ddi, bd sung, bai bé mdt
sé Théng tu trong linh vuc kinh
doanh xang dau, kinh doanh dich vu
danh gi4 sy phi hop va xudt nhap
khiu thudc pham vi quan ly nha nuéc
cua By Cong Thuong;

+ Quyét dinh s6 4707/QD-BCT ngay
18/12/2017 cta B6 Cong Thuong vé
viéc cong bé TTHC méi ban hanh/
TTHC duoc sira ddi, bd sung hoic
thay thé/ TTHC bj hiy bo hodc bai
bo thudc thdm quyén giai quyét cua
B6 Coéng Thuong.

+ Trinh tu thuc hién
+ Céan ctr phap ly

+ Trinh tu thuc hién
+ Can ctr phap ly

+ Trinh ty thyc hién
+ Cén ctr phép ly

+ Trinh tu thuc hién
+ Can ctr phap ly

+ Cén cu phap ly

+ Trinh tu thuc hién

+ Trinh tu thuc hién
+ Cén cu phap ly

+ Trinh tu thuc hién
+ Can ¢ phap ly

+ Trinh tu thuc hién
+ Can ct phéap ly

+ Trinh tu thuc hién

+ Cén cu phap ly
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- 3. Danh muc

A
_____

. : , Tén VBQPPL quy dinh viéc hay bé, bai
STT thit tyc hanh chinh Qb6 thi t{nc hanh chinh
A. Thii tuc hanh chinh cip tinh
T I.  Linh vuc lwu thong hang héa
| Cap Gidy phép san XUt rugu cong nghiép (quy mé dudi 3 triéu | + Nghi dinh sO 105/2017/Nb- CP ngay
litndm) , 14/9/2017 cua Chinh phi vé kinh doanh
9 Cép stra doi, bo sung Gidy phép san xudt ruou cdng nghiép | rugu
(quy mo dudi 3 triéu ht/nam) ) )
3 Cép lai Gidy phép san xuét ruou cong nghiép (quy md dudi 3 | T Quyét dinh s6 4705/QD-BCT . ngéy
triéu ht/nam) 18/12/2017 cia B6 Cong Thuong vé viéc
4 Cap Gidy phép kinh doanh bén buén san pham rugu céng bd thi tuc hanh chinh méi ban hanh/
5 Cép stra d6i, bd sung Gidy phép kinh doanh ban buon san pham thi tuc hanh chinh dugc sta doi, b6 sung
ruQu hodc thay thé/ thi tuc hanh chinh bi huy bo
6 Cép lai Gidy phép kinh doanh ban budn san phim rugu hogc bii bo thudc thim quyén gidi quyet cla
B6 Cong Thuong.
II.  Linh vuc héa chit
5 | Xéac nhan Bién phap phong ngira, img pho su ¢6 hoa chét trong | + Nghi dinh s6 113/2017/ ND-CP ngay
linh vuc céng nghiép 09/1072017 cua Chinh phu quy dinh chi tiét
8 | Xéc nhan khai bdo hoa chat san Xuét va hudng dn thi hanh mot s6 diéu cta Luat
9 Cap Glay chung nhan San xuét héa chat thudc Danh muc héa | Héa chét;
chit san xudt, kinh doanh c6 diéu kién trong nganh cong r nghiép : )
Cép stra dbi, b6 sung Gidy ching nhan San xuat héa chat thudc | + Thong tu s6 32/2017/TT-BCT ngay
Danh muc héa chit san xuét, kinh doanh c6 diu kién trong | 28/12/2017 cta B$ Céng Thuong quy dinh
10 | nganh céng nghiép cu thé va huéng din thi hanh mét sd d1eu
cia Ludt Héa chit va Nghi dinh 56
113/2017/ND-CP;
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Cip lai Gidy chiing nhén San xuat héa chét thudc Danh muc
héa chat san xuit, kinh doanh cé didu kién trong nganh cong
nghiép

12

Cap Giay ching nhén kinh doanh hoa chat thudc Danh muc héa
chét san xuét, kinh doanh cé diéu kién trong nganh cong nghiép

13

Cap stra doi, bd sung Glay chimg nhén kinh doanh héa chit
thuéc Danh muc hoéa chét san xuét, kinh doanh c6 didu kién
trong nganh céng nghiép

14

Cap lai Gidy ching nhén kinh doanh héa chat thujc Danh muc
hoa chat san xuat, kinh doanh cé di€u kién trong nganh cong
nghiép

15

Cap Gidy chimg nhan san xuit dong thdi kinh doanh héa chét
thuéc Danh muc hda chat san xuat, kinh doanh cé diéu kién
trong nganh cong nghiép

16

Cap lai Giay chimg nhdn san xuat dong thoi kinh doanh héa
chat thugc Danh muc hoa chat san xuat, kinh doanh c6 di€u
kién trong nganh cong nghiép

17

Cip stra dbi, bd sung Gidy chimg nhan san xuét dong thoi kinh
doank} hoa chét thudc Danh muc héa chét san xuit, kinh doanh
c6 diéu kién trong nganh cong nghiép

+ Quyét dinh sé 416/QD-BCT _ngdy
31/01/2018 cua B Cong Thuong vé viéc
cong bb TTHC méi ban hanh, TTHC bi huy
bd hodc bai bo trong linh vuc hoa chét
thudc pham vi chuc ning quan ly cua Bo
Cong Thucmg

II1.Linh virec Quin Iy canh tranh

18

Xac nhén Thong bao hoat ddng ban hang da cdp

19

X4ac nhén Thong bao td chirc héi nghi, hdi thao, dao tao

Nghi dinh s6 40/2018/ND-CP ngay
12/3/2018 ctia Chinh pht quy dinh vé quan
ly- hoat.dong kinh doanh theo phuong thirc
da cip.

B. Thi tuc hanh chinh cip huyén

I.Linh vuc luu thong hang héa trong nwdc

Cap gidy phép san xuét ruou thi cbng nhdm muc dich kinh
doanh
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Ay phép san xuét rugu thu cong nham

uét ruou thu cdng nham muc dich kinh

Cap gidy phép kmh doanh ban ¢ san phim ruou

Cép sira dbi, bd sung gidy phép kinh doanh ban 1é san pham
rugu

Cap lai gidy phép kinh doanh ban 1¢ san phim ruou

+ Nghi dinh 5O 105/2017/ND-CP  ngay
14/9/2017 cha Chinh phu vé kinh doanh
rugu

+ Quyét dinh sb 4705/QD-BCT ngay
18/12/2017 cia Bo Coéng Thuong vé viéc
cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh/
thi tuc hanh chinh dugc sira ddi, bd sung
hodc thay thé/ thu tuc hanh chinh bi huy bo
hozc béi b thudc thim quyen giai quyét clia
B6 Cong Thuong.

C. Thi tyc hanh chinh cap xé

Cap Gidy x4c nhan dang ky san xuat rugu thu cong dé béan cho
doanh nghiép c6 Gidy phép san xuft ruou dé ché blen lai

Cép stra dbi, bd sung Gidy xac nhan dang ky san xuat rugu thu
cong dé béan cho doanh fghiép c6 Gidy phép san xuit ruou dé
ché bién lai

Cép lai Gidy xé4c nhan dang ky san xuat ruou thu cong @ ban
cho doanh nghiép c6 Gidy phép san xuét ruou dé ché bién lai

+ Nghi dinh sb 105/2017/ND-CP  ngay
14/9/2017 cua Chinh phi vé kinh doanh
rugu

+ Quyét dinh s6 4705/QD-BCT ngay
18/12/2017 cua Bo Cong Thuong vé viéc
céng b6 thi tuc hanh chinh méi ban hanh/
thu tuc hanh chinh dugc stra doi, bd sung
hosc thay thé/ thi tuc hanh chinh bi huy bo
hoic bai b thudc thim quyén giai quyét ctia
B6 Coéng Thuong.
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